
TRƯỜNG THPT
TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C12
GVCN:.....................................................................

Năm học:
2023 - 2024

STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C12 KHTN 2 9 Nguyễn Hà An 2 12 2008
2 10C12 KHTN 2 66 Lê Hồng Anh 16 9 2008
3 10C12 KHTN 2 54 Nguyễn Nhật Anh 19 7 2008
4 10C12 KHTN 2 32 Vũ Thị Vân Anh 21 1 2008
5 10C12 KHTN 2 82 Đặng Lâm Gia Bảo 28 8 2008
6 10C12 KHTN 2 100 Phạm Ngọc Bảo Châu 28 8 2008
7 10C12 KHTN 2 122 Nguyễn Ngọc Kim Dung 18 10 2008
8 10C12 KHTN 2 137 Nguyễn Dương Bảo Duy 12 11 2008
9 10C12 KHTN 2 164 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 22 9 2008

10 10C12 KHTN 2 176 Lương Ngọc Sông Giang 17 3 2008
11 10C12 KHTN 2 211 Hà Gia Hân 18 1 2008
12 10C12 KHTN 2 202 Phạm Nguyễn Bảo Hân 4 5 2008
13 10C12 KHTN 2 238 Ngô Kiến Hùng 29 6 2008
14 10C12 KHTN 2 240 Lai Nhất Huy 10 6 2008
15 10C12 KHTN 2 261 Nguyễn Gia Huy 4 12 2008
16 10C12 KHTN 2 247 Trần Thành Huy 8 11 2008
17 10C12 KHTN 2 278 Nguyễn Tấn Hưng 5 6 2008
18 10C12 KHTN 2 318 Huỳnh Nam Khánh 2 8 2008
19 10C12 KHTN 2 341 Huỳnh Gia Khôi 14 7 2008
20 10C12 KHTN 2 364 Lâm Nhã Kỳ 24 11 2008
21 10C12 KHTN 2 365 Phạm Hoàng Gia Lạc 10 5 2008
22 10C12 KHTN 2 393 Phan Gia Linh 23 10 2008
23 10C12 KHTN 2 441 Trần Trọng Đức Minh 26 9 2008
24 10C12 KHTN 2 446 Huỳnh Ngọc Uyển My 10 3 2008
25 10C12 KHTN 2 TT Phạm Đình Nam 20 12 2008
26 10C12 KHTN 2 486 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 22 2 2008
27 10C12 KHTN 2 504 Đàm Tuấn Nghiêm 21 4 2008
28 10C12 KHTN 2 513 Nguyễn Thanh Ngọc 5 7 2008
29 10C12 KHTN 2 551 Phạm Minh Nguyệt 18 7 2008
30 10C12 KHTN 2 569 Tống Viết Nhật 13 11 2008
31 10C12 KHTN 2 614 Lâm Duy Phát 25 9 2008
32 10C12 KHTN 2 604 Trương Tiến Phát 21 9 2008
33 10C12 KHTN 2 656 Hà Tuyết Mai Phương 16 4 2008
34 10C12 KHTN 2 679 Lê Hoàng Quân 29 6 2008
35 10C12 KHTN 2 695 Đoàn Lại Như Quỳnh 7 7 2008
36 10C12 KHTN 2 709 Lý Minh Tâm 22 5 2008
37 10C12 KHTN 2 714 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 9 1 2008
38 10C12 KHTN 2 751 Đỗ Minh Thông 13 12 2008
39 10C12 KHTN 2 771 Nguyễn Hoàng Kim Thư 3 5 2008
40 10C12 KHTN 2 781 Trần Bảo Thy 20 4 2008
41 10C12 KHTN 2 801 Trịnh Thị Mỹ Trà 4 10 2008
42 10C12 KHTN 2 818 Lê Đỗ Bảo Trân 18 1 2008
43 10C12 KHTN 2 836 Đặng Nguyễn Anh Trọng 7 5 2008
44 10C12 KHTN 2 867 Nguyễn Hồng Khánh Vân 15 3 2008
45 10C12 KHTN 2 879 Nguyễn Thành Vinh 28 5 2008
46 10C12 KHTN 2 899 Lê Ngọc Phương Vy 24 10 2008


